
TX. Mỹ Hào 1.880 120 800 2.800 98,2 2.600 1.500 12 12

Văn Lâm 752 50 1.000 1.802 100 1.802 1.500 115 120 235

Yên Mỹ 804 22 120 946 100 946 800 15 13 2 350 380

Khoái Châu 750 700 1.450 100 1.450 800 20 230 250

Văn Giang 5 200 495 700

Ân Thi 4.250 1.150 850 6.250 100 6.250 5.200 5 10 128 143

Kim Động 1.310 70 1.780 3.160 98,8 2.600 1.400 120 30 5 30 75 260

Tiên Lữ 2.955 245 300 3.500 100 3.300 2.500 40 5 239 284

Phù Cừ 2.075 650 481 3.206 99,7 2.500 800 94 7 27 5 154 287

TP. Hưng Yên 680 100 780 98,7 780 650 270 30 130 45 117 592

Cộng 15.456 2.407 6.031 23.894 99,5 22.228 15.150 569 95 162 397 1.920 3.143

                                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC

                  Nguyễn Văn Tráng                                                                                           Nguyễn Văn TrángNguyễn Văn Tráng

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đơn vị tính: ha.

TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2024UBND TỈNH HƯNG YÊN

Ngày            tháng          năm 2024SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:           /TĐ-SNN

Diện tích 

chăm sóc 

lúa lần 1

Diện tích 

chăm sóc 

lúa lần 2
Tổng

Rau 

các loại

Huyện, thị xã, 

thành phố
Dược liệu, 

HCC

Lạc, đậu 

tương

Dưa các 

loại
Ngô

Diện tích trồng rau màu vụ Hè Thu Diện tích gieo, cấy lúa vụ Mùa

% diện tích 

gieo, cấy 

theo KH

Tổng
Gieo 

thẳng
Cấy máyCấy tay

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư TU; đ/c phó bí thư thường trực TU; 
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các đ/c Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh;  
- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT; 
- Đ/c Bí thư, đ/c Chủ tịch UBND các huyện, TX, TP; 
- Phòng Cây Lương thực - Cục Trồng trọt; 
- TT Tin học và Thống kê - Bộ Nông nghiệp; 
- Cục thống kê tỉnh; 
- Công ty TNHH một thành viên KTCTTL tỉnh; 
- Công ty Điện lực Hưng Yên; 
- Chuyên viên UBND tỉnh theo dõi NN; 
- Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh; 
- Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên ; 
- Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh; 
- Chi cục: BVTV, Thủy lợi, TTKN, TTGNN; 
phòng KT-KH, VP Sở NN & PTNT; 
- Phòng NN&PTNT (phòng KT) các huyện, TX, 
TP; 
- Lưu : VT sở Nông nghiệp, Phòng Trồng trọt. 

 

Ghi chú:  

- Tiến hành chăm sóc, dặm, tỉa đảm bảo mật độ, đảm bảo đủ nước không để cây lúa khô hạn hay ngập úng để cho lúa đẻ nhánh thuận lợi; Bón 

phân sớm, tập trung, bón theo phương châm "Nặng đầu, nhẹ cuối". Lưu ý: Khuyến cáo nông dân tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ, 

phân NPK tổng hợp chuyên dùng cho lúa để cây lúa sinh trưởng, phát triển cân đối, giảm thiểu sâu, bệnh hại; 

- Tiến hành chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh theo quy trình kỹ thuật của từng loại cây ăn quả, tăng cường sử dụng các loại phân bón 

hữu cơ vi sinh, NPK tổng hợp có bổ sung các chất trung, vi lượng để quả sinh trưởng, phát triển tốt tạo tiền đề về năng suất và chất lượng; 

- Hướng dẫn các hộ nông dân thu hoạch nhãn đúng thời điểm chín, đảm bảo năng suất, chất lượng. Lưu ý: Không sử dụng các loại phân bón, 

thuốc BVTV cho những diện tích nhãn sắp thu; Tuân thủ thời gian cách ly theo khuyến cáo của ngành BVTV nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm; 

- Mở rộng diện tích trồng cây rau màu vụ Hè Thu, đảm bảo cung cấp đủ nguồn thực phẩm an toàn cho thị trường; 

- Theo dõi và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại trên các loại cây trồng, tuyệt đối không lạm dụng thuốc BVTV, tuân thủ thời gian 

các ly sau phun để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.  
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